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                          ởng xóm 
 

Hiện nay, Lúa Mùa trung đang giai đoạn Làm đòng - Ôm đòng, lúa Mùa 

muộn đang giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Trên chè đang giai đoạn phát triển 

búp. Thời gian vừa qua thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao xen kẽ nắng là điều kiện 

thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây lúa và chè.  

Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây lúa, UBND xã hướng dẫn 

một số biện pháp xử lý như sau:  

I. Sâu bệnh hại trên lúa Mùa 

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng 

Mật độ hại trung bình 300 - 400 con/m
2
, Nơi cao 720 - 800 con/m

2
. Dự 

báo thời gian tới rầy cám xuất hiện và gây hại mạnh từ giữa tháng 8, đầu tháng 9 

mật độ cao trên trà lúa mùa sớm và mùa trung; cuối tháng 9 đầu tháng 10 trên 

trà lúa Mùa trung (giai đoạn chín sữa – chín), trà lúa Mùa muộn (giai đoạn đứng 

cái - làm đòng). 

Biện pháp phòng trừ: 

 - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện kịp thời ổ rầy, phun thuốc 

trừ rầy những ruộng có mật độ từ 1.500 con/m
2 

trở lên (từ 40 con/khóm trở lên) 

thì sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ rầy. 

 - Những diện tích đang làm đòng - trỗ và có nước, tuổi rầy nhỏ nên sử 

dụng thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara 25WG, Chessin 600WP, ChetDuc 

700WG, Mopride 20WP, Calira 555WP... 

 - Những diện tích lúa giai đoạn chắc xanh, chín sử dụng các loại thuốc có 

tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Bisector 500EC, Sieuray 250WP, Vibasa 

50EC... (Yêu cầu phải rẽ     thành  uống, m i  uống rộng từ 0,  - 0,6m và phun 

trực tiếp vào gốc     nơi rầy tập trung gây hại). 

2. Sâu cuốn lá nhỏ 

 Sâu cuốn lá nhỏ đã phát sinh và gây hại trên trà lúa Mùa trung  và mùa 

muộn với mật độ sâu hại từ 3 - 6 con/m2, nơi cao 10 con/m
2
.  

  Biện pháp phòng trừ: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở, phun thuốc 

trừ sâu ở những ruộng có mật độ sâu non 20 con/m
2
, những ruộng có sâu non 

trên 50 con/m
2
 tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau 4-5 ngày. 



- Sử dụng các loại thuốc đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ: Regent 800 WG, gà nòi 95 SP, 

Emacao-TP 75WG, Clever 150 SC, Indogold 150SC… 

3. Sâu đục thân hai chấm 

Đang gây hại trên cả hai trà lúa rộ từ giữa tháng 8 đến trung tuần tháng 9. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Theo dõi diễn biến, trưởng thành, mật độ ổ trứng và thời điểm sâu non 

nở. Sử dụng thuốc phun trừ sâu ở những ruộng có mật độ ổ trứng 0,2 ổ/m
2 

- 2 ổ 

trên 10m
2 

- Thời điểm phun khi sâu non mới nở, ở những nơi có mật độ ổ trứng cao 

1 ổ/m
2
- 10 ổ/10m

2
. Cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau 4-5 ngày. 

- Sử dụng thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam: 

Boxing 405EC; Pertox 5EC, 100EW, 250WP; Shepatin 90EC; Netoxin 90WP… 

4. Bệnh khô vằn  

Đang gây hại trên trà lúa mùa trung với tỷ lệ trung bình từ 10 - 20%, nơi 

cao 30 - 40% dảnh bị hại. Dự báo thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát triển và gây 

hại mạnh trên lúa nếu không được phòng trừ kịp thời. 

Biện pháp phòng trừ: 

Áp dụng các biện pháp chăm sóc cây trồng khỏe, bón phân cân đối N-P-

K. Tăng cường kali, thường xuyên thăm đồng kiểm tra đồng ruộng. Kịp thời 

phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu như: 

Validacin 3SL, Tilt super 300EC, Anvil 5SC, Daconil 75WP, 500SC… Sau khi 

phun thuốc từ 5-7 ngày, kiểm tra lại nếu bệnh chưa dừng phải phun lại lần 2. 

5. Bệnh đạo ôn  

Đang gây hại trên trà trung với tỷ lệ bệnh trung bình 2 - 5% lá bị hại. Dự 

báo thời gian tới bệnh đạo ôn cổ bông sẽ xuất hiện và gây hại trên trà lúa mùa 

sớm, trung từ giai đoạn lúa trỗ trở đi. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện bệnh dùng thuốc đặc trị để phun trừ. 

Các loại thuốc sau: Fuji-one 40 EC, Beam 75WP, Starsuper 60WP… Đối với 

những ruộng lúa đã bị đạo ôn lá gây hại và những ruộng xung quanh, cần phun 

thuốc phòng đạo ôn cổ bông với thời điểm 5-7 ngày trước trỗ, khi trỗ đều, giai 

đoạn vào sữa. Tùy theo mức độ bệnh phát sinh có thể phun kép 2 lần, mỗi lần 

cách nhau 5-7 ngày. 

6.  Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

Thường  xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ bệnh, chú ý  sau mỗi trận 

mưa giông lớn, phun thuốc trừ khi bệnh xuất hiện kết hợp với các biện pháp canh 

tác khác như: dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh 

trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Sử dụng các loại thuốc đặc 

hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ 

ví dụ như: Tokyo-Nhật 220WP; Xantocin 40WP, Sansai 200 WP; Totan 200WP... 

Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại. 



7. Bệnh vàng lá do ngộ độc phèn (đất chua) 

Khi bị ngộ độc phèn cây lúa có các biểu hiện: có màu hơi vàng, lá già 

xuất hiện các đốm màu nâu, sau đó lá trở thành màu nâu, bầm tím, vàng hoặc 

cam. Trường hợp bị nhiễm độc nặng, tất cả các lá chuyển sang màu nâu, những 

lá già bị rụi rất nhanh, cây lúa suy yếu và chết dần, cây lúa lùn và nở bụi rất 

kém. Nhổ rễ lên, thấy rễ có màu nâu đậm và xoắn lại làm cho cây lúa hấp thụ 

dinh dưỡng bị hạn chế, nên cây lúa chậm phát triển. Nếu không khắc phục kịp 

thời, để kéo dài cây lúa sẽ suy yếu dần và chết. 

Để khắc phục tình trạng ngộ độc phèn, cần áp dụng các biện pháp như s u:  

Bước 1: Cho nước vào ngập ruộng (chú ý nơi gò cho nước ngập trước) rồi 

tháo nước ra (đưa các chất độc ra ngoài). Sau đó đưa nước mới vào toàn ruộng. 

Bước 2: Bón phân lân (nên bón các loại phân lân nung chảy, lượng dùng 

từ 150-250 kg/ha tuỳ trường hợp bị nhiễm phèn nặng hay nhẹ) và chỉ bón ngay 

vào những chỗ bị phèn. 

Bước 3: Bón phân lân (vào đất) đồng thời phải xịt phân bón lá gồm các 

loại dinh dưỡng NPK + vi lượng cho lúa đủ sức hồi phục nhanh. 

Bước 4: Chờ đợi (3 - 5 ngày) cho đến khi nhổ cây lúa lên thấy rễ trắng ra 

là được (chứng tỏ cây lúa đã hồi phục). 

Bước 5: Có thể bón vôi cho ruộng lúa, nên bón vôi trước khi bón phân các 

đợt (bón vôi ngày hôm trước, hôm sau bón phân), khi bón ruộng phải có nước, 

lượng dùng từ 300 - 500kg/ha sẽ làm tăng hiệu quả của phân bón trên ruộng 

phèn nặng. 

Lưu ý: Khi cây lúa bị ngộ độc phèn không nên bón phân Urê hoặc NPK vì 

rễ lúa đã bị suy yếu hoặc hư nên không thể hấp thụ được dinh dưỡng có trong 

đất mà chỉ nên dùng phân bón lá. 

II. Sâu bệnh hại trên cây chè 

1. Đối với rầy xanh, bọ       ơ 

Hướng dẫn quản lý bọ cánh tơ và rầy xanh hại chè bằng các biện pháp sau: 

- Thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ 

dại, kết hợp tưới nước, tủ gốc giữ ẩm cho chè. đảm bảo cây chè sinh trưởng phát 

triển tốt.  

- Áp dụng kỹ thuật “Hái chạy” nếu đến lứa hái. 

- Thường xuyên kiểm tra diễn biến rầy xanh, bọ cánh tơ trên các nương chè, 

xác định thời điểm rầy, bọ cánh tơ nở đặc biệt chú ý giai đoạn chè nảy búp đến 

trước thu hái 7 ngày, nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 10% (theo dõi 100 búp có 10 búp 

bị hại) trở lên thì sử dụng thuốc phun trừ bằng một trong các loại thuốc được đăng 

ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây chè ở Việt Nam ví dụ 

như: Trebon 10EC, Vinup 40 EC, Kuraba 3.6EC, Shertin 5.0EC, Tungatin 3.6 EC; 

Tridan 21.8WP...... Chú ý phun thuốc khi rầy, bọ cánh tơ còn non. 

2. Đối với bệnh thối búp 

- Hái bỏ thu gom và đốt những búp mới bị bệnh, cắt tỉa cành của cây che bóng 

trong nương chè tạo độ thông thoáng, bón phân cân đối, tăng lượng phân Kali, khi 



nương chè bị bệnh không phun phấn bón lá, vãi phân đạm trên mặt tán chè. 

- Sử dụng thuốc trừ bệnh thối búp hại chè có trong danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ ví dụ như: Genol 1.2SL; 

Lilacter 0.3 SL; MAP Green 6SL; Biobus 1.00WP; Starone 20WP... 

3. Đối với bệnh thán thư 

Bệnh do nấm gây ra và phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết mưa 

nhiều, độ ẩm cao và khi cây ra búp, lá non nhiều. Khi bị bệnh, trên lá chè tạo 

thành các đốm màu nâu, khô, hình hơi tròn, làm khô cháy lá và rụng, cây sinh 

trưởng kém. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết chuyển mùa có mưa rào, độ ẩm 

không khí cao là điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển mạnh. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Cần thực hiện các biện pháp như tạo tán, tỉa cành, chăm bón đầy đủ và 

vệ sinh vườn cây để giúp cây sinh trưởng tốt, tăng sức chống chịu bệnh và góp 

phần hạn chế sự phát triển của bệnh.  

- Vệ sinh vườn cây: Cắt bỏ các cành lá và quả bị bệnh tập trung tiêu hủy 

để hạn chế nguồn bệnh tồn tại là lan truyền. Nếu bị bệnh nặng trước khi phun 

thuốc cần vệ sinh vườn, góp phần nâng cao hiệu quả của thuốc. 

- Sử dụng các loại thuốc như: Manage 5WP; Daconil 500SC; Mancozeb 

640 WP; Stonegold 22WP... 

Chú ý: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ nguyên tắc 4 đ ng, đảm 

bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều  ượng theo hướng dẫn trên bao bì.. 

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần tưới ẩm cho chè trước khi phun thuốc, 

tránh ngộ độc thuốc. 

Trên đây là một số hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa vụ mùa. UBND xã 

đề nghị các ông (bà) trưởng xóm thông báo, triển khai đến bà con trong xóm các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                

- Như trên; 

- Lưu: Vp  
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